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QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

NĂM 2012

(Ban hành theo Quyết định số 75/ QĐ-CĐ ngày 11/ 11/ 2012)

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của liên Bộ Tài chính- TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

- Căn cứ Công văn số 80/BTC –HCSN ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính về trích, nộp 2 % kinh phí Công đoàn.

- Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc đóng đoàn phí công đoàn.

- Căn cứ Quy định về nội dung và phạm vi thu – chi tài chính CĐCS theo Quyết định số 1445/QĐ – TLĐ ngày 16/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam v/v ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn.

- Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cơ sở trường Đại học Mở TP. HCM quy định sử dụng Quỹ Công đoàn như sau:

A. NGUỒN THU 

1. Thu kinh phí: 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của Liên bộ TC-TLĐLĐVN.

- Căn cứ Công văn số 80/BTC –HCSN ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính về trích, nộp 2 % kinh phí Công đoàn.

2. Thu đoàn phí: 

- Căn cứ hướng dẫn 862/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.

3. Thu khác: 

- Thu các khoản đóng góp của CBVC cho công tác xã hội (Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ,…)

B. NỘI DUNG CHI 

I. TỶ TRỌNG PHÂN BỔ

	STT
	MỤC CHI
	TỶ TRỌNG

	01
	Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách
	30%

	02
	Chi quản lý hành chính
	10%

	03
	Chi hoạt động phong tráo và chi khác
	40%

	04
	Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
	20%


II. CÁC KHOẢN CHI

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách

	STT
	Kiêm nhiệm/trách nhiệm
	Hệ số

phụ cấp

	1
	Chủ tịch công đoàn
	0,30

	2
	Phó chủ tịch công đoàn
	0,25

	3
	Ủy viên thường vụ
	0,20

	4
	Ủy viên BCH

Kế toán công đoàn, Thủ quỹ công đoàn
	0,18

	5
	Tổ trưởng công đoàn
	0,12

	6
	Tổ phó công đoàn
	0,08

	7
	Ủy viên các ban (Nữ công, UBKT)
	0,05


2. Chi quản lý hành chính:

- Chi mua công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, tiền bưu phí được thông qua Ban Thường vụ Công đoàn trường trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các khoản chi cụ thể khác:

+ Mua văn phòng phẩm: 2.000.000đ/ năm

+ Chi họp BCH Công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn mở rộng: 100.000 đ/ người (kinh phí chính quyền hỗ trợ).

+ Trang trí hội nghị: 150.000 đ/ hội nghị

+ Tiếp khách: 200.000 đ/ người. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chủ tịch Công đoàn nhưng không quá 250.000 đ/ người.

3. Chi hoạt động phong trào

3.1. Chi huấn luyện

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Thù lao giảng viên: 300.000 đ/người/buổi.

Tùy theo chuyên đề, thù lao cho giảng viên có thể tăng thêm từ nguồn kinh phí do chính quyền cấp.

+ Bồi dưỡng học viên: 70.000 đ/người/buổi.

+ Nước uống: 40.000 đ/người/buổi.

- Chi công tác phí cho cán bộ công đoàn trường dự các lớp đào tạo, huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức ngoài TP.HCM:

+ Đi công tác trong ngày: 120.000 đ/người/ngày.

+ Đi nhiều ngày được thực hiện theo hỗ trợ chế độ công tác của chính quyền.

3.2. Chi tuyên truyền, giáo dục:

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm: 3.000.000 đ/năm.

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền phổ biến pháp luật giáo dục cho CBVC và chi thù lao báo cáo viên nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề về chính sách pháp luật, chi nước uống, bồi dưỡng học viên: mức chi như ở mục 3.1.

- Chi thù lao viết bài chất lượng cho bản tin tuyên truyền trong nội bộ trường: 100.000 đ/bài.

3.3. Chi cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:

Ngoài mức hỗ trợ của BGH trường Đại học Mở TP. HCM cho hoạt động công đoàn, BCH tùy theo kế hoạch hoạt động của công đoàn trường trong năm 2012 sẽ chi hỗ trợ. Cụ thể như sau:

- Chi tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp công đoàn cơ sở: Tùy theo từng hoạt động, Ban Thi đua của công đoàn có trách nhiệm đề xuất và BCH công đoàn trường quyết định mức chi cụ thể.

- Chi tiền cho CBVC tham gia thi đấu các giải do LĐLĐ và CĐ ngành tổ chức: 100.000 đ/người.

- Mức chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp trường và cấp Liên đoàn lao động, Công đoàn ngành do Ban chấp hành Công đoàn Trường quyết định mức chi cụ thể.

- Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của CĐ cơ sở. Ban Thi đua của công đoàn có trách nhiệm đề xuất và Ban chấp hành Công đoàn Trường quyết định mức chi cụ thể.

- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn:

+ Chi họp mặt 8/3, 20/10, 28/7: 100.000 đ/người.

+ Chi quà cho nữ CBVC ngày 8/3 và 20/10: 100.000 đ/người.

3.4. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên:

- Biểu dương CBVC được tặng Bằng Lao động sáng tạo cấp Tổng Liên đoàn: 100.000 đ/người.

- Bằng khen cấp Công đoàn Ngành và Liên đoàn Lao động:

+ Tổ công đoàn: 300.000 đ/tổ.

+ Cá nhân: 200.000 đ/người.

- Cấp trường: Được chính quyền hỗ trợ sẽ chi theo mức sau:

+ Tổ công đoàn xuất sắc: 300.000 đ/tổ.

+ Cán bộ công đoàn xuất sắc: 100.000 đ/người.

+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi: (chi theo hỗ trợ của chính quyền)

3.5. Chi các hoạt động phong trào khác:

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn giỏi:

+ Khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn: 3.000.000 đ/năm.

+ Chi hoạt động ngày gia đình Việt Nam 28/6: (chi theo hỗ trợ của chính quyền).

- Học bỗng Nguyễn Đức Cảnh được chi theo hỗ trợ của BGH Trường đại học Mở TP. HCM.

- Chi hỗ trợ khen thưởng vận động viên con cán bộ VC học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo học giỏi: Ban nữ công đề xuất và Ban chấp hành Công đoàn trường quyết định mức chi cụ thể.

- Chi quả ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBVC: (chi theo hỗ trợ của chính quyền).

- Chi trại hè cho con của CBVC: 5 suất/năm. Xin thêm 5 suất từ chính quyền hỗ trợ. Ưu tiên cho các em đạt tiêu chuẩn và tham dự lần thứ nhất, các em không thuộc diện ưu tiên muốn tham gia phải nộp chi phí theo quy định.  

4. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên:

Ngoài mức chi được quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường đại học Mở TP.HCM; Ban CH Công đoàn chi hỗ trợ một số hoạt động sau: 

4.1. Kết hôn:

(Do chính quyền chi)

4.2. Sinh nhật:

Chi hoa sinh nhật đoàn viên công đoàn: 100.000 đ/người.

4.3. Chi ốm đau, thăm hỏi:


a) Đối tượng đoàn viên:


- Bệnh điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): 300.000 đ/người, áp dụng không quá 2 lần trong năm.


- Đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hỏa hoạn: 500.000 đ/ người.


b) Tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con bị bệnh:


- Điều trị tại bệnh viện 100.000 đ/ người.   

4.4. Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con: 

Chi viếng tang ma tứ thân phụ mẫu, vợ (chồng), con của CĐV: 500.000 đ/người.

5. Chi khác: 

- Chi hoạt động xã hội, từ thiện:

   + Chi quà thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng mỗi năm 2 đợt.

   + Chi hoạt động xã hội, từ thiện khác: từ 3.000.000 đ – 5.000.000 đ/năm.

· Chi hỗ trợ Chi đoàn giảng viên, chi đoàn CBNV, Đoàn Thanh niên – Hội SV:

+ Chi tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo: Hỗ trợ chi đoàn CBVC: 3.000.000 đ/năm. 

+ Chi thăm hỏi động viên cho công tác hè cho Đoàn Thanh niên – Sinh viên: 3.000.000 đ/năm. 

· Các khoản chi khác: Theo yêu cầu, có văn bản cụ thể và được Ban chấp hành công đoàn thông qua.

C. HIỆU LỰC QUY CHẾ:


Trên đây là một số quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở thực hiện từ ngày 11/09/2012.


Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thực hiện các nội dung của quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài mức theo quy chế này thì phải họp Ban chấp hành để quyết định./.


TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS


CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- LĐLĐ TP. HCM,

- Ban CS GDĐT LĐLĐ, (để báo cáo)

- ĐU, (để báo cáo)

- BCH, UBKT, Tổ trưởng tổ CĐ

- Lưu VPCĐ.








      Lê Anh Tuấn 
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